
 BỆNH VIỆN ĐKKV NINH HOÀ                                                          BẢNG TRỰC TOÀN BỆNH VIỆN 

              TUẦN THỨ: 13/2024                                     (Từ ngày 25/3/2024 đến 31/3/2024) 

              Tel “nóng”: 19009095                                    

TÊN ĐƠN VỊ 
Thứ Hai 

25/3 

Thứ Ba 

26/3 

Thứ Tư 

27/3 

Thứ Năm 

28/3  

Thứ Sáu 

29/3  

Thứ bảy 

30/3  

Chủ nhật 

31/3 

LÃNH ĐẠO Bs Q.Sơn Bs Lệnh  Bs Thư  Bs Luận Bs Lệnh Bs Q.Sơn Bs Luận 

HSTC-CĐ Bs Q.Sơn Bs Đức Bs Giang Bs Ngọc Bs Đức Bs Vương Bs Ngọc 

CẤP CỨU LƯU Bs Tùng Bs Phượng  Bs Ng.Trang Bs Dũng  Bs Quốc 
Bs Ng.Sơn  

Bs Lê Trang 

Bs Khuyên  

Bs Thức 

Bs Trực Ngoại Bs Sum Bs Hiếu Bs Sang Bs Luận Bs Lâu Bs Sum Bs Lâu 

Bs Trực Sản Bs Nhã Bs Vương Bs Nhã Bs Vương Bs Nhã Bs Vương Bs Nhã 

Gây mê 

Phụ mổ 

Ký 

Vân 

Khôi 

Toàn 

Ký 

Vy 

Khôi 

Uyên  

Ký 

Vân 

Khôi 

Toàn 

Ký 

Vy 

ĐDCS Sau mổ 

(Trực 12/24) 

Ca 1 Trúc Hiền Trâm Trúc Hiền Trâm Trúc 

Ca 2 Trâm Trúc Hiền Trâm Trúc Hiền Trâm 

ĐD CẤP 

CỨU 

(Trực 12/24) 

Ca 1 
Loan, Hương 

Tịnh, Dũng 

Linh, Châu 

Bảo, Phương 

Hạnh, Trâm 

Hảo, Tuyền 

Loan, Hương 

Tịnh, Dũng 

Linh, Châu 

Bảo, Phương 

Hạnh, Trâm 

Hảo, Tuyến 

Loan, Hương 

Tịnh, Dũng 

Ca 2 
Hạnh, Tuyền 

Hảo, Tuyến 

Loan, Hương 

Tịnh, Dũng 

Linh, Châu 

Bảo, Phương 

Hạnh, Trâm 

Hảo, Tuyền 

Loan, Hương 

Tịnh, Dũng 

Châu, Tuyến 

Bảo, Phương 

Hạnh, Trâm 

Hảo, Tuyền 

ĐD. HSTC-CĐ 

(Trực 12/24) 

Ca 1 Ý, Hậu Nhị, Chi Huệ, Sỹ Ý, Hậu Nhị, Chi Huệ, Sỹ Ý, Hậu 

Ca 2 Huệ, Sỹ Ý, Hậu Nhị, Chi Huệ, Sỹ Ý, Hậu Nhị, Chi Huệ, Sỹ 

ĐD K. 

NHI  

(Trực 

12/24) 

Ca 1 Thu Ngân Hoàng Thu Ngân Hoàng Thu 

Ca 2 Hoàng Thu Ngân Hoàng Thu Ngân Hoàng 

Trực 24/24 Chi Lộc Cúc Diệu Chi Lộc Cúc 

ĐD KHOA NỘI 
Hiệp 

Ngọc 

Trâm 

Tiên 

Phương 

Ý 

Lâm 

T.Ngọc 

Hiệp 

Ngọc 

Trâm 

Tiên 

Phương 

Ý 

ĐD K.TRUYỀN NHIỄM Tâm Hường Đỗ Thoa Thủy Tâm Hường Đỗ Thoa 

ĐD KHOA NGOẠI Dung Lài Thắm Phương Dung Lài Thắm 

ĐD KHOA LCK Trinh Vui Vân Cúc Trinh Vui Vân 

HS KHOA P.SẢN 

Phương 

Phước 

Yến 

Hoàn 

K.Quyên 

Minh 

Phụng 

Thanh 

 Tú Quyên 

Phương 

Phước 

Yến 

Hoàn 

K.Quyên 

Minh 

Phụng 

Thanh 

 Tú Quyên 

Phương 

Phước 

Yến 

Thận nhân tạo (12/24)      Thanh  

HỘ LÝ 
Sản+PM  Trúc Châu Bình Ẩn K.Hiền Khánh Huyền Vân 

Cấp cứu X.Hiền T.Hiền Thơm Huệ Lại Liên Phượng 

X.NGHIỆM Chi Trúc Dung Thúy Tâm Tịnh, Vy Tuấn, Thọ 

X-Quang Huyền Bình Việt Cường Huyền Việt Bình 

Siêu âm (thường trú)      Bs Sơn Bs Hiếu 

K. KSNK 
Linh 

Sỹ 

Tĩnh 

Giải 

Thúy 

Sỹ 

Lộc 

Giải 

Linh 

Sỹ 

Thúy 

Giải 

Lộc 

Sỹ 

Viện phí (24/24) Duy Thiện Thu Ngân Trâm Nguyệt Thi 

Viện phí (12/24)      Thùy Nhung 

LÁI XE Nam Hoà Nam Hoà Nam Hoà Nam 

BẢO VỆ 

Anh  

Thiên 

Bảy 

Anh 

Hiếu 

Liêm 

Thiên 

Ngoa 

Bảy 

Anh 

Liêm 

Hiếu 

Thiên 

Ngoa 

Bảy 

Anh 

Liêm 

Hiếu 

Thiên 

Ngoa 

Bảy 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

Trần Ngọc Luận 
 

 

 



BỆNH VIỆN ĐKKV NINH HÒA        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

TUẦN THỨ: 13/2024                 (Từ ngày 25/3/2024 đến ngày 29/3/2024) 

THỨ/ 

NGÀY 
SÁNG CHIỀU 

Thứ Hai 

25/3 

7h15: Chào cờ đầu tuần. 

 Giao ban toàn viện; Báo cáo kết quả và trao giải 5S 

TP: BGĐ, Trưởng/phó khoa, phòng, ĐDT các khoa. 

ĐĐ: Hội trường A 

8h: Họp thông qua "Quy trình Thanh toán chi phí" 

Chuẩn bị nội dung: P.TCKT 

TP: Ban chỉ đạo NĐ60 

Báo cáo sử dụng máy hấp nhiệt độ thấp plasma 

Chuẩn bị nội dung: K.KSNK 

TP: BGĐ, trưởng các phòng chức năng, khoa 

Dược, VTTTB 

ĐĐ: Hội trường A 
 

8h30: Lễ mít tinh Kỷ niệm Ngày Công tác xã hội 

Việt Nam năm 2024 

TP: Đại diện Lãnh đạo BV, Đoàn TN, Đại diện LĐ 

khoa, phòng, Tổ CTXH, cộng tác viên CTXH 

ĐĐ: Hội trường A 

14h: Bình Bệnh án tháng 3 

Chuẩn bị nội dung: Khoa Nhi 

TP: BGĐ, BS, DSĐH, CN, ĐDT, Bs và 

DSĐH học viên 

ĐĐ: Hội trường A 

 

Thứ Ba 

26/3 

9h: Trình danh mục dự trù thuốc đấu thầu tập trung 

cấp quốc gia giai đoạn 2024-2026 

TP: Hội đồng thuốc và điều trị 

ĐĐ: Hội trường A 

14h00: Họp triển khai kế hoạch đón tiếp 

đoàn làm việc kiểm tra bệnh viện của Sở 

Y tế Khánh Hoà. 

TP: Đoàn tự kiểm tra BV, Mạng lưới 

QLCL, Tổ QLCL và thành phần theo kế 

hoạch dự kiến. 

ĐĐ: Hội trường A 
 

Thứ Tư 

27/3 

9h: Trình KH thuê máy in công suất lớn; Duyệt 

EHSMT gói mua sắm máy điện tim; KH kiểm định 

liều kế An toàn bứ xạ; TT chủ trương thư mời báo 

giá Kiểm định, lập hồ sơ giấy phép máy XQ 

Shimazdu; trình tờ trình xin chủ trương kiểm định an 

toàn thang máy năm 2024  

TP: Hội đồng mua sắm; Tổ thẩm định, Tổ chuyên 

gia đấu thầu 

 ĐĐ: Hội trường A 

 

Thứ Năm 

28/3 

7h15: Báo cáo chuyên đề “Khí máu động mạch” 

BCV: BS CKI Nguyễn Ngọc Vương 

TP: BGĐ, BS, DSĐH, CN, ĐDT, Bs và DSĐH học viên 

ĐĐ: Hội trường A 
 

9h: Kiểm tra chất lượng hoạt động khoa/ phòng 

TP: Theo QĐ số 34/QĐ-BVNH ngày 26/01/2024. 

ĐĐ: Tại 1 khoa/phòng 

14h: Giám sát HSBA tháng 3 

TP: Trưởng/Phó, ĐDT các khoa lâm 

sàng (trừ khoa PT-GMHS) 

ĐĐ: Hội trường A 

 

 

Thứ Sáu 

29/3 

Tổng vệ sinh ngoại cảnh toàn viện 

Các khoa, phòng tự vệ sinh và bảo trì máy móc, 

trang thiết bị 

9h: Mở thầu gói thầu mua sắm khí y tế 

TP: Hội đồng mua sắm, Tổ thẩm định, Tổ chuyên 

gia đấu thầu 

 ĐĐ: Hội trường A 

14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp 

bệnh viện. Tổ DD truyền thông GDSK 

TP: Đại diện Lãnh đạo BV, người bệnh 

theo giấy mời, ĐDT các khoa. 

ĐĐ: Hội trường A 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Trần Ngọc Luận 
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